CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÀI VIẾT SÁNG KIẾN
“ SỬ DỤNG BÀI TẬP VẬN DỤNG TRONG DẠY HỌC
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH”

(Đề nghị công nhận Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở)

1. Đặt vấn đề

Một trong những nguyên nhân khiến cho chất lượng, hiệu quả giảng dạy các môn Lý luận Chính trị nói chung, môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng hiện nay chưa cao chủ yếu là do bài giảng của giảng viên chưa hay và thiếu sức thuyết phục. Mặc dù có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương pháp giảng dạy song thực tế cho thấy phần lớn bài giảng của giảng viên về Tư tưởng Hồ Chí Minh cơ bản vẫn còn mang nặng tính lý thuyết, thiếu tính thực tiễn, thiếu những dẫn chứng, những ví dụ sinh động, nóng hổi  mang tính thời sự mà nói một cách chính xác là thiếu đi cái “hơi thở” thực sự của đời sống kinh tế - chính trị - xã hội đang diễn ra hàng ngày hàng giờ xung quanh những quan điểm lý luận mà giảng viên trình bày và chưa phản ánh được đòi hỏi mà thực tiễn đặt ra.

Vậy làm thế nào để nâng cao chất lượng giảng dạy môn học? Làm thế nào để sinh viên hồ hỡi, hứng thú học tập và tiếp thu tự giác môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh? Đó là điều suy nghĩ, trăn trở của nhiều giảng viên các trường đại học, cao đẳng hiện nay khi giảng dạy  môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong hoạt động dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài tập vận dụng có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần minh họa, khắc sâu, củng cố, kiểm tra đánh giá tri thức mà sinh viên đã tiếp thu. Bài tập vận dụng vừa là phương tiện rèn luyện, phát triển tư duy, kích thích hứng thú học tập đối với sinh viên, vừa là phương tiện rèn luyện và nâng cao kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Thế nhưng có một thực tế đáng buồn đang xảy ra hiện nay là trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh các Bài tập vận dụng còn ít được quan tâm nên việc xây dựng và sử dụng chúng trong dạy học môn học rất ít. Với ý nghĩa đó, việc xây dựng và sử dụng Bài tập vận dụng trong hoạt động dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh là cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn cao và là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn học hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Thực trạng xây dựng và sử dụng Bài tập vận dụng trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay

Bài tập vận dụng có vai trò rất lớn trong việc góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Thế nhưng rất ít giảng viên quan tâm đúng mức đến sự cần thiết phải xây dựng và sử dụng Bài tập vận dụng trong giảng dạy môn học. Có giảng viên còn cho rằng học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cần gì phải có bài tập? Nhiều giảng viên thậm chí đã bỏ qua các Bài tập vận dụng khi dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lý giải vì sao khả năng vận dụng kiến thức môn học vào thực tế cuộc sống của một bộ phận lớn sinh viên hiện nay thực sự yếu kém.

Nguyên nhân giảng viên chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng và sử dụng Bài tập vận dụng môn học có nhiều, trong đó có một nguyên nhân quan trọng là giảng viên chưa được hướng dẫn cụ thể về cách thức xây dựng và sử dụng Bài tập vận dụng trong giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiện nay, ngoài cuốn Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh của đồng tác giả Lại Quốc Khánh, Lê Thị Sự, Lê Quang Đăng, chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập một cách có hệ thống về cách thức xây dựng và sử dụng Bài tập vận dụng trong giảng dạy và học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh để làm tài liệu tham khảo cho giảng viên. Vì vậy, việc tìm ra cách thức xây dựng và sử dụng Bài tập vận dụng trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh một cách có hiệu quả là rất cần thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy môn học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.

2.2. Xây dựng và sử dụng Bài tập vận dụng trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.2.1. Khái niệm Bài tập vận dụng
Bài tập vận dụng là những bài tập đòi hỏi sinh viên phải vận dụng những nội dung kiến thức, kĩ năng môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với các kiến thức của các môn học khác kết hợp với kinh nghiệm, kĩ năng sống để giải quyết một số vấn đề đặt ra từ những bối cảnh và tình huống nảy sinh từ thực tiễn.

2.2.2. Vai trò của Bài tập vận dụng trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Bài tập vận dụng góp phần minh họa, chuyển tải, khắc sâu, củng cố những tri thức cơ bản mà sinh viên đã tiếp thu, đã được thẩm thấu trong nhận thức của mình.
- Phát triển kĩ năng nghiên cứu thực tiễn và kĩ năng tư duy để giải thích các hiện tượng thực tiễn, luôn chủ động trong cuộc sống.

- Xây dựng thái độ học tập đúng đắn, phương pháp học tập chủ động, tích cực, sáng tạo, lòng ham học, ham hiểu biết, năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

- Sử dụng Bài tập vận dụng trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp giảng viên nâng cao năng lực thực tiễn, bổ túc thêm được nhiều kiến thức mới, từ đó nâng cao công tác giảng dạy sát thực tiễn hơn, tính thuyết phục đối với sinh viên nhiều hơn.

- Bài tập vận dụng là “cầu nối” rút ngắn khoảng cách giữa lí luận và thực tiễn, giữa người dạy và người học, tạo không khí cởi mở, dân chủ giữa người dạy và người học, giúp sinh viên thấy được vai trò quan trọng của môn học trong cuộc sống, từ đó tạo cho sinh viên sự hứng thú, hăng say trong học tập môn học.
2.3. Xây dựng và sử dụng Bài tập vận dụng trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.3.1. Xây dựng Bài tập vận dụng trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

· Một số yêu cầu khi xây dựng Bài tập vận dụng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Trước hết, xây dựng Bài tập vận dụng cần phải bám sát yêu cầu về mục tiêu của từng chương, từng bài học, mục tiêu cụ thể của từng đề mục có liên quan nhằm đảm bảo tính mục tiêu của chương trình, chuẩn về kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho sinh viên.

- Nội dung Bài tập vận dụng phải cụ thể, sinh động, bám sát nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với thực tiễn sinh động của đời sống kinh tế - chính trị - xã hội đang diễn ra, cập nhật được những vấn đề mang tính thời sự, cần thiết để làm cho nội dung bài giảng sinh động, có tính thuyết phục cao, không lạc hậu so với thực tế nhằm khơi dậy hứng thú người học, giúp sinh viên thấy được tính thiết thực của nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Bài tập vận dụng phải chứa đựng các yếu tố gây được sự chú ý, hứng thú, kích thích vào sự tò mò, ham muốn nhận biết của sinh viên, phải thỏa mãn nhu cầu học tập của các em, biết được cái mà các em đang cần, đang muốn có nhu cầu học hỏi để dẫn dắt các em đi tới niềm đam mê thực sự đối với môn học.
- Bài tập vận dụng phải đảm bảo tính khoa học khi đưa các yếu tố thực tiễn vào bài giảng. Yếu tố thực tiễn phải mang tính điển hình, tiêu biểu, tính nóng hổi của thời sự, tính chính xác, có địa chỉ rõ ràng và phù hợp nội dung lí luận đang cần được phân tích chứng minh. Tránh xây dựng những Bài tập vận dụng mang tính vụn vặt, tản mạn của thực tế mà thiếu đi tính thực tiễn, thiếu sức thuyết phục.

- Bài tập vận dụng phải có hình thức diễn đạt rõ ràng, súc tích, logic. Các yêu cầu được diễn đạt bằng hệ thống câu hỏi phải rõ ràng, hàm súc.
- Bài tập vận dụng phải có nội dung phong phú và sâu sắc, phải phù hợp với từng đối tượng sinh viên về ngành nghề, trình độ, phải phát huy được tính tích cực tìm tòi và vận dụng tối đa kiến thức đã có của sinh viên để giải quyết có hiệu quả nhiệm vụ đặt ra trong bài tập.

· Quy trình xây dựng Bài tập vận dụng
Bước 1: Xác định mục tiêu của bài học và từng đề mục cụ thể

Khi xây dựng Bài tập vận dụng trước hết cần bám sát mục tiêu của từng chương, từng bài và mục tiêu của từng đề mục cụ thể. Nghĩa là cần phải xác định về mặt nhận thức, tri thức, kĩ năng, thái độ sau từng chương, từng bài và từng đề mục sinh viên đạt được là gì?

Trên cơ sở xác định mục tiêu của từng chương, từng bài, từng đề mục, cần khai thác những vấn đề, những khía cạnh có liên quan đến thực tiễn sinh viên cần vận dụng để tìm tư liệu xây dựng Bài tập vận dụng. Yêu cầu hay câu hỏi mà Bài tập vận dụng đặt ra nhất thiết phải đảm bảo yêu cầu sinh viên phải tư duy, vận dụng kiến thức đã biết soi vào tư liệu do bài tập cung cấp để giải quyết yêu cầu mà bài tập đã đặt ra. Căn cứ vào mục tiêu đó để định hướng số lượng, dạng bài tập vận dụng cho phù hợp.
Bước 2: Thu thập, sưu tầm, nghiên cứu tài liệu phục vụ cho việc xây dựng Bài tập vận dụng
Sau khi xác định mục tiêu của bài học và từng đề mục cụ thể, giảng viên tiến hành thu thập, sưu tầm và nghiên cứu các tài liệu tham khảo, sách báo, tạp chí, ...... để lựa chọn những nội dung kiến thức, hiện tượng, bối cảnh, tình huống thực tiễn cần thiết phải liên hệ có liên quan đến nội dung bài học để xây dựng Bài tập vận dụng. Tránh chạy theo thông tin, dư luận cục bộ của quần chúng, sử dụng các tài liệu trôi nổi, không chính thống, chưa được kiểm định để tuyên truyền đến người học. 

Bước 3: Thiết kế, xây dựng Bài tập vận dụng
Từ nguồn tài liệu tham khảo đã sưu tầm, trên cơ sở lựa chọn, kế thừa, cải tiến, phát triển các bài tập đã có trong một số tài liệu hiện hành, giảng viên tiến hành xây dựng hệ thống các Bài tập vận dụng và đáp án cho các bài tập. Sau khi hoàn thành các bài tập, giảng viên tham khảo ý kiến các đồng nghiệp về tính chính xác, tính khoa học, tính phù hợp với trình độ của sinh viên để vận dụng vào hoạt động dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bước 4: Thực nghiệm, chỉnh sửa và bổ sung
Sau khi xây dựng xong hệ thống các Bài tập vận dụng, giảng viên tiến hành thực nghiệm hệ thống bài tập trong hoạt động dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở từng chương, từng đề mục cụ thể nhằm phân tích, đánh giá những ưu, nhược điểm của các bài tập, khả năng giải quyết bài tập của sinh viên, từ đó điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống bài tập.
2.3.2. Thực nghiệm sử dụng Bài tập vận dụng trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Để đánh giá khả năng, hiệu quả và ý nghĩa của việc sử dụng Bài tập vận dụng trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, tôi đã tiến hành thực nghiệm ở các lớp cao đẳng chuyên nghiệp khóa 15 năm học 2016 – 2017.
· Sử dụng Bài tập vận dụng trong giảng dạy bài mới

Trong các giờ giảng bài mới, để tạo tình huống có vấn đề, kích thích hoạt động tư duy của sinh viên, gây hứng thú cho người học, tôi tổ chức cho sinh viên thảo luận nhóm để đưa ra các câu trả lời cho các Bài tập vận dụng.

Ví dụ: Khi dạy chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, ở đề mục 6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực, tôi cho sinh viên cùng nhau thảo luận làm Bài tập vận dụng như sau:

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà xuất bản Chính trị quốc gia, xuất bản năm 2015, trang 86 có đoạn viết: 

“Tư tưởng Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng khác hẳn với tư tưởng hiếu chiến của các thế lực đế quốc xâm lược...Người luôn tranh thủ khả năng giành và giữ chính quyền ít đổ máu. Người tìm mọi cách ngăn chặn xung đột vũ trang, tận dụng mọi khả năng giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình”.

Từ những kiến thức đã học và bằng hiểu biết của bản thân, anh (chị) hãy chứng minh luận điểm trên? Đảng ta đã vận dụng những quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh như thế nào trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc thời gian qua?
Hay khi dạy chương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới, ở mục 1.2. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng, tôi cho sinh viên làm Bài tập vận dụng:
Đọc văn bản sau đây và trả lời các câu hỏi sau:

Sửa đổi lối làm việc

(Trích)

“2. Đạo đức cách mạng

Người Đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, mà những tính tốt như sau, ngày càng thêm.

Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có năm điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm.

a) NHÂN là thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào. Vì thế mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân. 

Vì thế mà sẵn lòng chịu cực khổ trước mọi người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ. Vì thế mà không ham giàu sang, không e cực khổ, không sợ oai quyền.

Những người đã không ham, không e, không sợ gì thì việc gì là việc phải họ đều làm được.

b) NGHĨA là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì phải dấu Đảng. Ngoài lợi ích của Đảng, không có lợi ích phải lo toan. Lúc Đảng giao cho việc thì bất kỳ to, nhỏ đều ra sức làm cẩn thận. Thấy việc phải thì làm, thấy việc phải thì nói. Không sợ người ta phê bình mình mà phê bình người khác cũng luôn luôn đúng đắn.

c) TRÍ vì không có việc tư túi nó làm mù quáng, cho nên đầu óc trong sạch, sáng suốt. Dễ hiểu lý luận. Dễ tìm phương hướng. Biết xem người. Biết xét việc. Vì vậy, mà biết làm việc có lợi, tránh việc có hại cho Đảng, biết vì Đảng mà cất nhắc người tốt, đề phòng người gian.

d) DŨNG là dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm. Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa. Cực khổ, khó khăn, có gan chịu đựng. Có gan chống lại những sự vinh hoa, phú quý, không chính đáng. Nếu cần, thì có gan hy sinh cả tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc, không bao giờ rụt rè, nhút nhát.

đ) LIÊM là không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hóa.

Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ. Đó là đạo đức cách mạng. Đạo đức đó không phải vì danh vọng của cá nhân mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người.

Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì?”

a) Mặc dù đoạn trích trên nói về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên, tuy nhiên nó đúng với mỗi chúng ta. Vận dụng những quan điểm của Bác, theo anh (chị) đối với học sinh, sinh viên thì Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm tức là phải như thế nào?

b) Anh (chị) đã có đầy đủ Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm hay chưa? Anh (chị) hãy kể một số hành động, việc làm của mình thể hiện Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm?

Đó chỉ là hai trong nhiều ví dụ tôi đã sử dụng Bài tập vận dụng trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh mà trong khuôn khổ của một bài viết sáng kiến kinh nghiệm tôi không thể trình bày hết. Thực tiễn cho thấy, trong các giờ học có sử dụng Bài tập vận dụng, sinh viên đã hứng thú hơn với giờ học và tỏ ra hào hứng khi được giao nhiệm vụ. Vì vậy, giờ học Tư tưởng Hồ Chí Minh đã không còn là những giờ học nhàm chán, “ru ngủ”, “tra tấn”... như một số sinh viên thường rỉ tai nhau.
· Sử dụng Bài tập vận dụng trong các tiết thảo luận, sêminar 
Theo phân phối chương trình, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có 30% tiết thảo luận (9 tiết), vì vậy tôi đã sử dụng một số Bài tập vận dụng vào các tiết thảo luận, seminar. Ngay từ buổi học đầu tiên của môn học, tôi đã tiến hành phân nhóm và giao các Bài tập vận dụng cho các nhóm chuẩn bị như sau:
Nhóm 1: 
Trong tình hình hiện nay, căng thẳng biển Đông đang là một vấn đề chính trị đang được nhiều quốc gia quan tâm. Những động thái về tranh chấp chủ quyền biển, đảo của Trung Quốc trong thời gian qua thể hiện bằng hàng loạt hành động như: tăng cường tuần tra trên biển; gây hấn với tàu cá của ngư dân Việt Nam và các nước lân cận; cắt cáp tàu Bình Minh, tàu V-Kinh 3 của Việt Nam và nghiêm trọng nhất, năm 2014 Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 và đưa nhiều tàu hộ tống, trong đó có cả tàu quân sự vào sâu trong khu vực lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hơn 80 hải lý. Hiện tại, Trung Quốc đang thực hiện cải tạo và xây lấp các bãi đá ngầm thành các đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam...

Hành vi của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 và tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với thyềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo quy địnhu của Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982. Sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở biển Đông cũng như nổ lực củng cố lòng tin trong khu vực.

Bằng những kiến thức đã học trong bài Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, anh (chị) hãy nêu những giả thuyết xử lý tình huống trên theo quan điểm của Hồ Chí Minh để bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam?

Nhóm 2:
Trong bài “Nói chuyện tại Hội nghị đại biểu Mặt trận Liên – Việt toàn quốc” ngày 10/01/1955, chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ:

“ Đại đoàn kết: Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết. Nó cúng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác. Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ.

Đoàn kết rộng rãi và lâu dài: Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài. Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị. Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc; ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ”.


a) Theo anh (chị) đối tượng cần phải đoàn kết theo Hồ Chí Minh gồm những ai? Nó còn đúng với giai đoạn hiện nay không? Vì sao?


b) Vì sao Bác lại nói: “Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị”?

Nhóm 3: 
Trong tác phẩm Đường kách mệnh” xuất bản năm 1927, Nguyễn Ái Quốc viết:

“Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”?

a) Bằng sự hiểu biết của mình và vận dụng những kiến thức đã học trong chương IV, anh (chị) hãy chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam?

b) Hiện nay, đất nước ta đã hoàn toàn độc lập, thống nhất. Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò như thế nào trong việc lãnh đạo toàn dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội?

Nhóm 4: 
Trong bài “Nên học sử ta” (1942), Hồ Chí Minh có đoạn viết: “Sử ta dạy cho ta bài học này:

Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn. Vậy nay ta phải biết đoàn kết, đoàn kết mau, đoàn kết chắc chắn thêm lên mãi dưới ngọn cờ Việt Minh để đuổi Tây- Nhật, khôi phục lại độc lập, tự do”

a) Bằng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, anh (chị) hãy chứng minh những nhận định trong đoạn trích trên của Hồ Chí Minh?

b) Lịch sử dân tộc ta dạy cho ta bài học gì trong sự nghiệp xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay?

Nhóm 5: 
Trong tác phẩm Dân vận năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết:

“I. NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ



Bao nhiêu lợi ích đều vì dân



Bao nhiêu quyền hạn đều của dân



Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân



Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân



Chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương do dân cử ra



Đoàn thể Trung ương đến xã do dân tổ chức nên



Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.


a) Bằng những kiến thức đã học và những hiểu biết cá nhân, anh (chị) hãy chứng minh ba luận điểm sau của Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân:


- Của dân: “Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”


- Do dân: “ Chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương do dân cử ra”


- Vì dân: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân”


Vận dụng những quan điểm này trong giai đoạn hiện nay?

b) Theo Hồ Chí Minh: “Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”, “quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Theo anh (chị), “quyền” ở đây là những quyền gì?

Nhóm 6:

Một trong những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo quan điểm của Hồ Chí Minh là: Nói phải đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức. Trong bài “ý kiến về việc làm và xuất bản loại sách “người tốt, việc tốt”” (6/1968), Bác viết: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.


a) Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta có chính sách và thực hiện những hoạt động nhằm tôn vinh “người tốt, việc tốt” hay không? Hãy nêu  một số ví dụ?


b) Anh (chị) hãy nêu một số tấm gương“người tốt, việc tốt” mà anh (chị)  được biết trong cuộc sống hiện nay? Anh (chị) học được gì từ tấm gương đó?


Để buổi thảo luận nhóm mang lại hiệu quả cao, trước buổi thảo luận nhóm năm ngày, tôi yêu cầu các nhóm gửi nội dung bài thuyết trình bằng powerpoint bằng email để giảng viên góp ý, sau đó tôi gửi lại để các nhóm chỉnh sửa và hoàn thiện. Do được giao ngay từ đầu kỳ, thời gian chuẩn bị dài nên phần lớn các nhóm đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chu đáo. Chất lượng các buổi thảo luận vì vậy đã được cải thiện rõ rệt. Thông qua các buổi thảo luận với nội dung là các Bài tập vận dụng mang tính thực tiễn cao, khả năng tư duy, khả năng nghiên cứu thực tiễn, khả năng trình bày, giao tiếp....đặc biệt là kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống của các em được nâng lên.
· Sử dụng Bài tập vận dụng trong kiểm tra đánh giá hay làm bài tập lớn

Trong các đề kiểm tra thường kỳ (thường tổ chức khi kết thúc các chương) hay làm Bài tập lớn (theo cá nhân hoặc theo nhóm) tôi cũng sử dụng một số Bài tập vận dụng. Đối với kiểm tra thường kỳ, do thời gian có hạn nên tôi chỉ ra những Bài tập vận dụng ngắn, thường là dưới dạng câu hỏi mở ngắn gọn. Ví dụ: Khi kiểm tra thường kỳ kết thúc chương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới tôi yêu cầu sinh viên trả lời câu hỏi ngắn: Anh (chị) vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về các nguyên tắc xây dựng đạo đức mới vào thực tiễn xây dựng đạo đức của sinh viên hiện nay như thế nào?

Đối với Bài tập lớn làm ở nhà tôi sử dụng các Bài tập vận dụng có tình huống gắn với thực tiễn đòi hỏi sinh viên phải vận dụng những kiến thức đã học của môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với kiến thức của các môn học khác cũng như kỹ năng sống của mình để giải quyết vấn đề.
Ví dụ Bài tập vận dụng:
Các thế lực thù địch tiến hành chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bằng các hình thức như: xuyên tạc, bóp méo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ lịch sử, bôi nhọ danh dự của các nhà lãnh đạo; viết và phát tán những tài liệu phản động lên các trang mạng Internet; sử dụng các chiêu bài dân chủ, nhân quyền và lợi dụng các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước để thực hiện các hoạt động kích động nhân dân, chia rẽ đoàn kết dân tộc,...

a) Dựa vào các kênh thông tin chính thống của Nhà nước ta, anh (chị) hãy chỉ ra những tổ chức, cá nhân có hoạt động chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

b) Nếu đặt trong tình huống anh (chị) là đối tượng đang bị các thế lực phản động tìm cách lôi kéo, dụ dỗ, anh (chị) sẽ phản ứng như thế nào?
2.3.3. Kết quả đạt được khi sử dụng Bài tập vận dụng

Kết quả thực nghiệm sau khi sử dụng Bài tập vận dụng trong giảng dạy bài mới, trong thảo luận, serminar, bài tập lớn và kiểm tra đánh giá thường kỳ các lớp cao đẳng chuyên nghiệp khóa 15 cho thấy sinh viên đã hứng thú hơn khi học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các giờ lên lớp, hiện tượng sinh viên làm việc riêng trong giờ học như nói chuyện, ngủ gật, chơi game...giảm một cách đáng kể. Khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, cách lập luận, trình bày vấn đề của các em cũng tốt hơn so với các lớp cao đẳng chuyên nghiệp khóa 14 mà tôi giảng dạy trong năm học 2015 - 2016.  Bằng chứng là kết quả học tập của các lớp cao đẳng chuyên nghiệp khóa 15 năm học 2016 – 2017 cao hơn nhiều so với các lớp cao đẳng chuyên nghiệp khóa 14 năm học 2015 -  2016. 
Kết quả học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh các lớp 14CĐ
(HKII – Năm học 2015 - 2016)

	Tỷ lệ

(%)
	Các lớp
	Trung bình

	
	14CĐ - ĐC1
	14CĐ - ĐC2
	14CĐ - ĐT1
	14CĐ - ĐT2
	

	Giỏi
	0
	0
	0
	0
	0

	Khá
	2,6
	2,7
	0
	11,1
	4,1

	TB
	29
	46
	48,7
	48,9
	43,1

	TB yếu
	57,9
	35,1
	46,2
	35,6
	43,7

	Kém
	10,5
	16,2
	5,1
	4,4
	9,1


Kết quả học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh các lớp 15CĐ

(HKI – Năm học 2016 - 2017)

	Tỷ lệ

(%)
	Các lớp
	Trung bình

	
	15CĐ - CĐ1
	14CĐ - Ô5
	15CĐ - TM2
	15CĐ - MTT3
	

	Giỏi
	0
	0
	0
	2
	0,5

	Khá
	12
	7,1
	6,7
	38
	16

	TB
	64
	67,9
	60
	48
	60

	TB yếu
	24
	19,6
	33,3
	12
	22,2

	Kém
	0
	5,4
	0
	0
	1,3


Từ bảng số liệu trên ta thấy: Tỷ lệ sinh viên đạt loại giỏi, khá và trung bình ở các lớp 15CĐ tăng so với các lớp 14CĐ, trong khi tỷ lệ sinh viên đạt loại trung bình yếu và kém các lớp 15CĐ giảm so với các lớp 14CĐ. Cụ thể: Tỷ lệ sinh viên đạt loại giỏi tăng từ 0% (các lớp 14CĐ) lên 0,5% (các lớp15CĐ), loại khá tăng từ 4,1% (các lớp 14CĐ) lên 16% (các lớp15CĐ), loại trung bình tăng từ 43,1% (các lớp 14CĐ) lên 60% (các lớp15CĐ); tỷ lệ sinh viên đạt loại trung bình yếu giảm từ 43,7% (các lớp 14CĐ) xuống còn 22,2% (các lớp15CĐ), loại kém giảm từ 9,1% (các lớp 14CĐ) xuống còn 1,3% (các lớp15CĐ).
Có được kết quả đó là do quá trình không ngừng học hỏi, đổi mới nội dung cũng như phương pháp giảng dạy của bản thân, trong đó phải kể đến việc sử dụng Bài tập vận dụng trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Bản thân tôi cũng nhận thấy rằng sử dụng Bài tập vận dụng trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đã giúp cho tôi nâng cao năng lực thực tiễn, bổ túc thêm được nhiều kiến thức mới, từ đó nâng cao công tác giảng dạy sát thực tiễn hơn, tính thuyết phục đối với sinh viên nhiều hơn. 
Lúc đầu, khi giao nhiệm vụ cho sinh viên làm Bài tập vận dụng, các em rất ngỡ ngàng và cho rằng học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học lý luận sao lại có bài tập, lại phải làm bài tập? Và với tâm lý xem môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là môn phụ, chỉ cần học cho qua môn là được, các em xem đây là nhiệm vụ nặng nề, khó có thể hoàn thành. Nhưng khi được tôi giải thích rõ mục đích, hướng dẫn phương pháp làm bài, các em đã tỏ ra hứng thú khi thực hiện nhiệm vụ này. 
Kết quả thực nghiệm có được qua bước đầu sử dụng Bài tập vận dụng cho thấy khả năng, hiệu quả và ý nghĩa của việc sử dụng Bài tập vận dụng trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, việc sử dụng Bài tập vận dụng trong giảng dạy môn học này theo tôi là thiết thực và cần được triển khai rộng rãi nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học.
3. Kết luận

Sử dụng Bài tập vận dụng trong dạy học Tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò rất lớn trong việc rèn luyện, phát triển tư duy, kích thích hứng thú học tập đối với sinh viên và nâng cao kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra, từ đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học môn học. Với ý nghĩa tích cực như vậy, Bài tập vận dụng rất cần được đưa vào thực tế dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Để sử dụng Bài tập vận dụng có hiệu quả trước hết phải nghiên cứu cách thức xây dựng và sử dụng bài tập. Khi xây dựng Bài tập vận dụng cần bám sát mục tiêu của từng bài học, mục tiêu cụ thể của các đề mục có liên quan. Trên cơ sở nắm vững cách thức xây dựng và sử dụng Bài tập vận dụng, nếu được vận dụng vào thực tế dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Bài tập vận dụng chắc chắn sẽ là một trong những biện pháp tích cực kích thích hứng thú học tập đối với sinh viên và nâng cao kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống, thực hiện tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, khắc phục tâm lý cho rằng học Tư tưởng Hồ Chí Minh toàn lý luận, khô khan chỉ cần học thuộc lòng là được.

 Là giảng viên trẻ vừa mới trải qua quá trình tập sự, chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy cả về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, thời gian nghiên cứu và ứng dụng Bài tập vận dụng chưa nhiều nên những đúc kết trên đây chỉ là kinh nghiệm bước đầu. Bản thân tôi xem đây là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu xây dựng và sử dụng Bài tập vận dụng trong thời gian tới để mang lại hiệu quả cao hơn. 

Xây dựng và sử dụng Bài tập vận dụng là công việc không đơn giản nhưng cũng không phải là công việc quá khó và không làm được đối với giảng viên. Vấn đề nằm ở đây chính là tâm huyết với nghề, với sinh viên của mỗi giảng viên khi đứng trên bục giảng. Nếu giảng viên quan tâm đúng mức, thực sự có tâm huyết, việc xây dựng và sử dụng Bài tập vận dụng trong dạy học Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ trở nên phổ biến và sẽ là một trong những biện pháp tích cực nâng cao chất lượng môn học .

Để xây dựng và sử dụng Bài tập vận dụng trong dạy học Tư tưởng Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả cao, trước hết, giảng viên phải nắm vững các nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh, phải thường xuyên bám sát thực tiễn, tích cực khai thác thông tin ở các phương tiện thông tin đại chúng (đài, báo, tạp chí, Internet,…), nghiên cứu các tài liệu chính thống, nhất là các tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh, các văn kiện Hội nghị, Đại hội Đảng,…để có thực tiễn trực tiếp sinh động, thời sự, đa chiều, rộng lớn làm nguồn tài liệu phong phú phục vụ cho việc xây dựng Bài tập vận dụng.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên trong việc sử dụng Bài tập vận dụng rất cần có những công trình khoa học nghiên cứu một cách đầy đủ và có hệ thống về cách thức xây dựng và sử dụng Bài tập vận dụng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh để giảng viên tham khảo, vận dụng. Bên cạnh đó, khoa Lý luận Chính trị, tổ bộ môn cũng nên thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn trao đổi về cách thức xây dựng và sử dụng Bài tập vận dụng không chỉ đối với bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn vận dụng đối với các bộ môn còn lại như Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính trị, Giáo dục Chính trị...
                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2017
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